Mẫu số 02/DS - ĐTTM, Phụ lục I 
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	UBND tỉnh, thành phố …….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ CHI PHÍ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 
Năm…..

	STT
	Mã 
huyện, xã
	Tên 
huyện, xã
	Họ và tên chủ hộ
	CMND/ CCCD/ Mã số định danh của chủ hộ
	Địa chỉ
	Đối tượng 
hộ gia đình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	734
	Huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	26116
	Xã Đắk Lua
	 
	 
	 
	 
	 

	 ..
	 …
	 …
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	

	
	…….., ngày … tháng … năm …..

	
	Chủ tịch UBND tỉnh

	
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hàng tháng, các doanh nghiệp viễn thông căn cứ Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt lập Danh sách này và gửi về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để xác nhận.
Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (A): Ghi số thứ tự.
- Cột (B): Ghi mã huyện, mã xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi mã đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung.
- Cột (C): Ghi tên huyện, tên xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004. Trường hợp địa phương sát nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính (không thuộc phạm vi của Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg) thì ghi tên đơn vị hành chính chia tách, sát nhập theo quy định tại các Quyết định bổ sung.
- Cột (D): Ghi họ tên chủ hộ.
- Cột (1): Ghi số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân của chủ hộ.
- Cột (2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, bản, ….
- Cột (3): Đối tượng hộ gia đình được ghi như sau:
 + ĐT1: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách có công.
 + ĐT2: Là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời là hộ gia đình chính sách xã hội.
 + ĐT3: Là hộ nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2).
[bookmark: _GoBack] + ĐT4: Là hộ cận nghèo (không thuộc ĐT1 và ĐT2)

